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   Trong quá trình đổi mới, mở cửa, không ngừng mở rộng và phát triển theo cả bề rộng, lẫn bề
sâu, đất nước ta như một công trường khổng lồ với  sự gia tăng hoạt động kinh tế, kéo theo một
loạt tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến môi trường. Có thể nói, chưa bao giờ đất nước phải đối
diện với nhiều vấn đề bức xúc về môi trường đô thị như hiện nay, cả về ô nhiễm không khí, ô
nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất bởi các loại rác thải, các làng nghề đang ngày càng tự đầu độc
mình bằng chính nguồn thải loại các chất ô nhiễm trong công cuộc mưu sinh nhọc nhằn do
thiếu tổ chức và đầu tư cần thiết. Nguồn phát thải tăng lên hàng ngày cả về quy mô, lẫn tính
chất độc hại và nguy cơ đe dọa ô nhiễm lâu dài môi trường sống. Nguyên nhân là do cả trong ý
thức của người dân và cả trong quản lý của các cơ quan liên quan đã gây tổn hại cho các giá trị
văn hóa - tình thần, sức khoẻ, an toàn con người và lạm dụng tự nhiên vẫn chưa bị ngăn chặn
và xử lý kịp thời, thích đáng, tận gốc.

      

   

Thực tế cũng ngày càng đòi hỏi phải mở rộng nội hàm về môi trường sống, không chỉ nhấn
mạnh về môi trường vật lý tự nhiên (ánh sáng, không khí, nước...), mà còn về môi trường văn
hóa xã hội (trong đó có nếp sống thanh lịch, văn hóa ứng xử, các giá trị xã hội truyền thống và
hiện đại chuẩn chung, được đồng thuận và tự giác tuân thủ...) và gắn kết chặt chẽ vấn đề môi
trường đô thị với yêu cầu bảo vệ cảnh quan đô thị, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống, đảm bảo thẩm mỹ và ngăn chặn ô nhiễm thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ, cải thiện chất
lượng sống của người dân.

  

   Về nguyên tắc, việc sử dụng các biện pháp bảo vệ môi trường phải giúp cho tăng cường năng
lực và động lực, cũng như bảo đảm phân phối công bằng các lợi ích thụ hưởng và các chi phí
phải gánh chịu cho mục đích bảo vệ môi trường. Các chế tài về môi trường phải được cân nhắc
hài hoà giữa sức chịu đựng của môi trường với sức chịu đựng và các mục tiêu phát triển kinh
tế- xã hội ưu tiên thích ứng với bối cảnh trong và ngoài nước; cũng như phải tính đến tác động
qua lại giữa môi trường - tài nguyên thiên nhiên - kinh tế - dân số. Trước hết, cần bảo đảm yêu
cầu: người sản sinh ra phế thải và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường sẽ phải trực tiếp chịu
trách nhiệm tài chính và hành chính về hậu quả do mình gây ra, theo mức lũy tiến tương ứng với
sự gia tăng các hậu quả đó; còn người được hưởng lợi từ việc sử dụng những sản phẩm và dịch
vụ bảo vệ môi trường thì phải trả tiền, cũng với mức luỹ tiến theo mức thụ hưởng. Đồng thời các
biện pháp được đưa ra cũng phải khuyến khích hạn chế tiêu dùng tài nguyên không có khả
năng tái tạo, tăng áp dụng công nghệ cao không có chất thải hoặc sử dụng nguyên liệu tái chế,
nguyên nhiên liệu không gây ô nhiễm (chẳng hạn dùng xăng không chì thay cho xăng pha chì).
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   Cần đa dạng hoá các công cụ, trước hết là các công cụ tài chính được sử dụng cho mục tiêu
bảo vệ môi trường, bao gồm: Các định chế tài chính - tín dụng môi trường (quỹ môi trường,
ngân hàng môi trường, các công ty đầu tư môi trường...).

  

   Chi phí của nhà nước và doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường phải thường xuyên tăng (thực tế
cho thấy, để phát triển bền vững, mức chi cho nghiên cứu khoa học- kỹ thuật- công nghệ, giáo
dục và đào tạo, cải thiện môi trường của mỗi nước thường phải đạt tối thiểu 1,5 - 2% GDP hàng
năm; riêng chi cho bảo vệ môi trường ở các nước phát triển là 0,8-1,7% GDP). Nguồn vốn của
các định chế tài chính- tín dụng môi trường này được hình thành từ các nguồn khác nhau: ngân
sách nhà nước, quyên góp, ủng hộ tự nguyện,vốn viện trợ, vay thương mại, huy động từ xổ số,
tín phiếu môi trường, đặc biệt là từ các loại thuế và lệ phí môi trường,như:

  

   + Thuế tài nguyên gồm các sắc thuế chủ yếu như thuế sử dụng đất, sử dụng nước, thuế rừng,
thuế tiêu thụ năng lượng... Mục tiêu của thuế tài nguyên là điều tiết nhu cầu tiêu dùng tài
nguyên gây ô nhiễm và suy kiệt môi trường ở mức thấp nhất có thể.

  

   + Thuế môi trường có tới trên 16 loại khác nhau trên thế giới, như thuế ô nhiễm không khí, ô
nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước, .v.v.... Mục tiêu đánh thuế này là kích thích cải tiến và áp
dụng kỹ thuật-công nghệ chống ô nhiễm, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu hoặc thay thế
bằng nhiên liệu khác ít ô nhiễm hơn.

  

   + Các loại phí và lệ phí được đưa ra theo nguyên tắc “trả tiền tiêu dùng”. Các khoản thu này
vừa trực tiếp làm tăng thu cho Quỹ môi trường, vừa có tác dụng giáo dục ý thức cộng đồng và
xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

  

   + Trợ cấp và thưởng, phạt tài chính được áp dụng nhằm chung một mục tiêu là khuyến khích
và định hướng các ngành công nghiệp sản xuất ra sản phẩm chất lượng tốt, tiết kiệm nguyên
nhiên liệu và làm cho môi trường tốt hơn.

  

   Tuy nhiên điều cần lưu ý là các công cụ tài chính phải được sử dụng mềm dẻo, hợp lý nhằm
hạn chế thấp nhất mặt trái của chúng đến kìm hãm phái triển kinh tế và cả đến mục tiêu bảo vệ
môi trường (như nếu đánh thuế Gas quá cao sẽ khiến người tiêu dùng chuyển sang đun than,
do đó làm tăng ô nhiễm môi trường).
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   Đặc biệt, cần quy định rõ các chế tài cụ thể, nhất là việc áp dụng rộng rãi hình thức "đặt cọc -
hoàn trả"
cho mục tiêu ngăn chặn hiệu quả và xử lý trên thực tế các hành vi gây ô nhiễm môi trường,
trước hết trong các hoạt động:

  

   - Xây dựng nhà ở, xây dựng và sửa chữa đường xá.

  

   - Buôn bán và vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa dễ gây ô nhiễm.

  

   - Các hoạt động sản xuất - kinh doanh khác có khả năng tạo nguồn phát thải, gây ô nhiễm
môi trường cao, đặc biệt là  các nhà hàng, quầy chợ, hộ kinh doanh mặt đường, trên bờ hồ và
hè phố, các nhà ga, bệnh viện, nhà máy và các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp...

  

   Đối với từng trường hợp trên, tùy điều kiện cụ thể mà  tiến hành thu tiền đặt cọc và định ra
các mức thu tiền phạt khác nhau. Tiền phạt thu được sẽ được dành phần lớn (khoảng 50%) để
bồi dưỡng trực tiếp cho những đơn vị và cá nhân trực tiếp làm công tác thanh tra, kiểm tra và
thu tiền phạt vi phạm môi trường. Phần tiền còn lại sẽ được sung quỹ môi trường thành phố
(khoảng 20%) và sung vào quỹ của phường, xã, huyện (khoảng 30%).

  

   Để việc sử dụng các công cụ tài chính bảo vệ có hiệu quả môi trường của thành phố, cần áp
dụng đồng bộ những giải pháp khác có liên quan, mà trước hết là:

  

   Thứ nhất,rà soát điều chỉnh, thay thế, nâng cấp, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp lý
về bảo vệ môi trường.

  

   Thứ hai,tăng cường xã hội hoá các hoạt động cung cấp dịch vụ công ích đô thị, trước hết
trong công tác vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và thoát nước; xây dựng, khai thác, quản
lý các công viên cây xanh, chợ, bến xe và các trung tâm dịch vụ khác... nhằm tạo sự cạnh
tranh lành mạnh, khắc phục sự quá tải, cải thiện dần chất lượng các dịch vụ đô thị, trực tiếp
góp phần bảo vệ môi trường.
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   Thứ ba,tăng cường sử dụng hình thức đấu thầu và hợp đồng kinh tế về mua-bán dịch vụ
trong các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy cạnh tranh, tăng cường
trách nhiệm và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cơ quan, doanh nghiệp, tập thể
và cá nhân trong các hoạt động đó.

  

   Thứ tư,tăng cường phân cấp và phối hợp, kiểm tra trong quản lý môi trường đô thị. Các quy
định pháp lý liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cần được điều chỉnh theo hướng tăng
cường phân cấp quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường cho các quận, huyện, xã, phường và
cơ sở trực tiếp hoạt động trên địa phương. Sự phân cấp nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ môi trường
trên từng địa bàn cần được khép kín, tập trung và bao quát, tạo thuận lợi cho sự chủ động của
địa phương, cơ sở, cũng như phát huy sức mạnh, lợi thế, năng lực, trách nhiệm của từng cấp,
từng cơ sở được phân cấp trong tổng thể mạng lưới, guồng máy hoạt động bảo vệ môi trường
của Thành phố, đồng thời, kiện toàn công tác tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả của các đơn
vị, tập thể trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Trước hết, cần xây dựng những
cơ quan chuyên trách về quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường theo hướng tập
trung chức năng, định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế hoạt động cụ thể, tránh
tình trạng phân rải chức năng quản lý môi trường một cách không rõ ràng hoặc vô hiệu hóa
nhau. 

  

   Thứ năm, nâng cao chất lượng và tôn vinh xứng đáng các cán bộ, nhân viên làm công tác bảo
vệ môi trường. Cùng với việc tăng cường thông tin - tuyên truyền giáo dục nhận thức rộng rãi
trong nhân dân về bảo vệ môi trường, cần quan tâm đúng mức đến đội ngũ người lao động, cán
bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác bảo vệ môi trường theo hướng chuyên nghiệp hoá, tiêu
chuẩn hóa, phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn và đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất, lẫn tinh
thần cho từng người, từng chức danh cụ thể./.

  

   TS. Nguyễn Minh Phong
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